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1 12A1 NGUYỄN TÂM ANH Nữ 02/09/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 9 6.50 9.75 9
2 12A1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH Nữ 14/07/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 5 7 6.60 5.25 N1
3 12A1 NGUYỄN TÚ ANH Nam 12/08/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 5.35 7.25 9 6 N1
4 12A1 DƯƠNG GIA BẢO Nữ 05/09/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.35 6 4.60 6.25
5 12A1 LÂM XUÂN DIỆU Nam 29/06/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4 5.50 6.60 6.85
6 12A1 LÊ DOANH Nam 24/11/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 5.75 6 4.75 6.25
7 12A1 HỒ THỊ MỸ DUNG Nữ 02/08/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 6.50 7.50 7 6.25
8 12A1 HUỲNH THỊ HỒNG DUYÊN Nữ 13/01/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 6.75 8.25 7 6.50
9 12A1 LÊ THỊ ĐÌNH ĐÌNH Nữ 01/06/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 5.75 6 5.25 3.75

10 12A1 LÊ QUỲNH GIAO Nữ 29/07/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.50 7 4.85 5
11 12A1 BÙI LÊ NGỌC HÀ Nam 17/04/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 6.75 6.25 9.25 8.75
12 12A1 NGUYỄN MINH HẠO Nam 28/02/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.85 6.25 5.75 5.35
13 12A1 BÙI DƯƠNG BẢO HÂN Nữ 08/09/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 5.25 7 5.25 6
14 12A1 H' HÂN MLÔ Nữ 01/03/2007 ĐẮK LẮK Ê-đê 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.50 6.50 7.25 4.50
15 12A1 TRẦN VĂN HẬU Nam 28/11/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.70 6 8.25 6
16 12A1 NGUYỄN TRƯƠNG BẢO HIẾU Nam 09/01/2008 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 6 6.50 6.50 6 N1
17 12A1 ĐINH THỊ HÒA Nữ 17/03/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 5.50 5.25 6.10 5.75
18 12A1 BÙI NGỌC HOÀNG Nam 15/08/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 7.25 6.50 5.25 5
19 12A1 LÊ THỊ MINH HƯNG Nữ 10/10/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 6.10 6.75 9.25 8
20 12A1 NGUYỄN THỊ THANH LAM Nữ 08/01/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 5.50 5.50 4.85 6.25
21 12A1 LƯƠNG THỊ KIM LIÊN Nữ 22/02/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.50 5.50 5.50 3.85
22 12A1 PHẠM THỊ KHÁNH LY Nữ 25/05/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.10 6.25 4.50 2.95
23 12A1 VÕ THỊ MỸ LY Nữ 20/06/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 5.25 6.25 5 4
24 12A1 VÕ THỊ YẾN LY Nữ 09/01/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 6.10 6.50 7.50 6.25
25 12A1 TRẦN THỊ TUYẾT MAI Nữ 13/05/2007 THÁI BÌNH Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.85 6.50 6.35 5
26 12A1 LÊ THỊ BẢO NGỌC Nữ 26/07/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.50 6.25 6 4.75
27 12A1 NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 09/06/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 7.50 7.25 8.75 9
28 12A1 PHAN THỊ NHƯ NGỌC Nữ 28/06/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 6.50 7.25 8 6.75
29 12A1 NGÔ THỊ YẾN NHI Nữ 19/06/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.35 7.50 5.50 5.25 N1
30 12A1 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 31/05/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.10 5 5.25 3.60
31 12A1 PHẠM MAI PHƯƠNG Nữ 12/05/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 6.10 6 7.25 5.75
32 12A1 NGUYỄN TRẦN MINH QUÂN Nam 10/12/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 5.35 6.50 8.75 5.75
33 12A1 VÕ THỊ TUYẾT QUYÊN Nữ 23/05/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.35 6.75 5 5.25
34 12A1 NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG Nữ 05/11/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.50 6.50 7.75 3.50
35 12A1 NGUYỄN TẤN THANH Nam 29/09/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 6 6 5.75 5.10
36 12A1 NGUYỄN THU THANH Nữ 16/06/2007 NINH THUẬN Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 5.25 6.75 6.25 5 N1
37 12A1 TRẦN XUÂN THÀNH Nam 30/12/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.50 5 6.25 2.60
38 12A1 PHAN THỊ THU Nữ 18/02/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 6.75 6.50 6.35 7
39 12A1 VŨ THỊ ANH THƯ Nữ 04/08/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.50 7 6.75 4.50
40 12A1 LÊ THỊ THU THƯƠNG Nữ 28/03/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.60 5 6 5.35
41 12A1 PHAN THỊ THÙY TRANG Nữ 22/03/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 5.10 6.50 5.10 7
42 12A1 ĐOÀN VÕ HOÀI TRINH Nữ 24/07/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 6.50 6.75 8.75 7
43 12A1 NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN Nữ 28/02/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.35 5.75 5 3.35
44 12A1 H VỆ BYĂ Nữ 26/06/2007 ĐẮK LẮK Ê-đê 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 5.50 6.75 6.50 3.60
45 12A1 NGUYỄN VĂN VINH Nam 27/03/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.85 4.75 6.25 7.35
46 12A1 NGUYỄN ANH VŨ Nam 29/04/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 7 6.25 7.75 8
47 12A1 MAI NHẬT VY Nữ 14/12/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 5.10 6.75 7 5.75
48 12A2 HUỲNH THỊ HƯƠNG GIANG Nữ 26/07/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.60 5.75 2.85 7.50
49 12A2 NGUYỄN THỊ THU HÀ Nữ 02/03/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.45 6 4.20 7.75
50 12A2 CHÂU NGỌC HÂN Nữ 24/08/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.75 6.50 5.75 4.50
51 12A2 PHAN THỊ HẬU Nữ 29/08/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.25 5 3.85 3.75
52 12A2 NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN Nữ 05/01/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 5.50 6.75 6.60 4.75
53 12A2 TRẦN THỊ HIỀN Nữ 09/06/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.75 5.75 5.75 7.75
54 12A2 VI VĂN HIẾU Nam 07/09/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.50 7.25 5.35 7
55 12A2 HOA Nữ 01/09/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.25 4.25 3.85 5.25
56 12A2 LÊ ĐỨC HUY Nam 30/01/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.70 4 4.60 7.35
57 12A2 LÊ NGUYỄN TUẤN HUY Nam 01/02/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.75 6.25 5.50 4.35
58 12A2 PHẠM THANH HUY Nam 06/10/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 5.25 6.25 6.50 8
59 12A2 PHẠM NGỌC NHƯ HUYỀN Nữ 08/07/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.35 7 3.75 3.95
60 12A2 NGUYỄN ĐẮC DƯƠNG KHANG Nam 29/09/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.25 7 6.10 7.75
61 12A2 PHAN ANH KHÔI Nam 29/08/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4 4.75 6.35 3.45
62 12A2 LÊ THỊ KHÁNH LINH Nữ 06/11/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 7 5.50 5.60 5 N1
63 12A2 LOAN Nữ 16/03/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 1.95 5.75 5.75 6.50
64 12A2 MÊ LY Nữ 29/05/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.60 4.25 1.95 5.35
65 12A2 MAI LY NA Nữ 14/09/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.25 7 6.25 9
66 12A2 NGUYÊN Nữ 14/02/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.50 5.75 5.35 7.50
67 12A2 NGUYỄN THỊ NGỌC NHÀN Nữ 11/11/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 6.25 5.25 6.25 5.75
68 12A2 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN Nữ 26/10/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.60 4.75 4.35 5.25
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69 12A2 ĐINH THỊ YẾN NHI Nữ 18/09/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.10 6.50 4.25 8.25
70 12A2 NGUYỄN NGỌC TUYẾT NHI Nữ 02/09/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 1.60 4.25 5.50 7.25
71 12A2 ĐOÀN ĐỨC PHÁT Nam 16/02/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4 6 3.85 6.75
72 12A2 VÕ THỊ PHÚ QUÝ Nữ 11/11/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 7.75 6.25 8 7.50
73 12A2 HOÀNG THỊ XUÂN QUỲNH Nữ 11/09/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 1.80 3.50 3.70 8
74 12A2 HÊ RIN Nữ 15/10/2006 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.20 5.25 4 5.50
75 12A2 SOE Nữ 24/12/2006 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.45 6.25 5.50 7.25
76 12A2 HOÀNG ĐÌNH THÂN Nam 15/03/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.75 6.50 7.50 4 N1
77 12A2 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG Nữ 20/05/2007 GIA LAI Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.35 5.75 6.75 4
78 12A2 ĐOÀN THỊ THUỲ TRANG Nữ 19/12/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 5 4.50 6.35 3.60
79 12A2 HỒ THỊ THÙY TRINH Nữ 06/07/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.60 5.50 5.10 8
80 12A2 ĐẶNG QUANG HOÀNG TRUNG Nam 31/07/2007 BÌNH DƯƠNG Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.85 6 5.10 4.50
81 12A2 NGÔ THỊ HỒNG TƯƠI Nữ 30/06/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.80 6.50 6.50 8
82 12A2 KA TY Nữ 08/12/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.75 6 4.60 7.10
83 12A2 NGUYỄN THỊ THẢO VI Nữ 30/04/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.60 6.25 6.50 7
84 12A2 PHẠM MINH VINH Nam 20/09/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 1.75 5.50 5.50 8.25
85 12A2 BÙI CHẾ KIM XUYẾN Nữ 14/03/2007 QUẢNG NGÃI Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.50 6.25 5.25 8.25
86 12A2 ĐINH THỊ THANH YẾN Nữ 15/12/2006 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.60 5 3.60 6.50
87 12A3 DU HỒNG ÂN Nữ 05/07/2007 KON TUM Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.50 7.25 7.10 7.25
88 12A3 HỒ QUỐC BẢO Nam 08/09/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.35 5 6.25 6.25
89 12A3 DANG Nữ 13/06/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 1.35 4.25 2.20 2.85
90 12A3 TRƯƠNG THỊ THẢO DIỆP Nữ 27/03/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4 7 8.25 8
91 12A3 H DUYẾT NIÊ Nữ 15/10/2007 ĐẮK LẮK Ê-đê 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.50 7.75 7 8.50
92 12A3 DƯƠNG Nữ 03/11/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.60 4.75 5.50 5.25
93 12A3 PHẠM THỊ THU ĐÔNG Nữ 28/06/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.35 4.75 7 7.50
94 12A3 PHAN CHUNG GUN Nam 15/02/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.85 4.75 7.10 7
95 12A3 H THI BKRÔNG Nữ 21/09/2007 ĐẮK LẮK Ê-đê 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 5.25 7 8 8.75
96 12A3 HẰNG Nữ 15/08/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2 6.50 4.85 6.25
97 12A3 LÊ ĐÌNH HẬU Nam 28/06/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.10 4.25 7 7.75
98 12A3 NGUYỄN NGỌC HIỆP Nam 17/03/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.35 5.75 7.50 8
99 12A3 Y - KEO NIÊ Nam 03/08/2007 ĐẮK LẮK Ê-đê 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4 5.50 8.75 7.75
100 12A3 NGUYỄN VĂN KỲ Nam 19/06/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.60 4.75 6.50 8.25
101 12A3 UYÊN MI Nữ 22/04/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.85 3.50 2.70 4.75
102 12A3 PHAN TRUNG MIN Nam 29/09/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.75 6.50 8.50 8.25
103 12A3 VÕ THỊ VI NA Nữ 02/06/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.75 6.25 6.50 6.75
104 12A3 DƯƠNG HOÀNG NGUYÊN Nam 04/03/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.75 4 4.35 7.25
105 12A3 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT Nữ 08/06/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.75 5.25 5.45 5.85
106 12A3 LÊ PHƯƠNG NHÃ Nữ 05/03/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.25 6 4.25 6.70
107 12A3 NHIS Nam 10/09/2006 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 1.70 3.75 4.60 7.50
108 12A3 LY PA Nữ 25/03/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.25 5.75 6 6.75
109 12A3 H PHAN BYĂ Nữ 18/08/2007 ĐẮK LẮK Ê-đê 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4 7.50 9.75 9
110 12A3 NGỌC HAI QUÊ Nam 15/02/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk
111 12A3 QUÊ Nữ 15/01/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.20 5.50 5.75 5.25
112 12A3 NGUYỄN HUỲNH VĂN TÂM Nam 22/06/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.10 6 6.25 7.75
113 12A3 THÁI MINH THÔNG Nam 28/03/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.15 5.50 6 5.50
114 12A3 PHAN TẤN THUẬN Nam 24/01/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.50 5.75 6.50 8.50
115 12A3 TRẦN THỊ THUÝ Nữ 22/01/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.75 4.75 7 6.85
116 12A3 NGÔ DƯƠNG THÙY Nữ 28/11/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.50 5.25 5.50 6.75
117 12A3 Y THU THỦY Nữ 12/05/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2 5 4.25 6.25
118 12A3 NGUYỄN THỊ THANH THÚY Nữ 02/02/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.70 6 3.85 6
119 12A3 NGUYỄN HOÀI ANH THƯ Nữ 26/01/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 1.80 6 6.50 7.75
120 12A3 NGUYỄN PHẠM ANH THƯ Nữ 16/08/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.60 5 4.20 7
121 12A3 NGỌC THỊ KIỀU TRANG Nữ 14/11/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.20 7.50 6.75 8
122 12A3 H TROANG BYĂ Nữ 02/02/2007 ĐẮK LẮK Ê-đê 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.60 7.50 10 7.75
123 12A3 NGUYỄN QUỐC TRUNG Nam 25/01/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4.25 7.25 8.50 9
124 12A3 NGUYỄN TUẤN TÚ Nam 06/06/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.85 6 7.25 8.75
125 12A3 NGUYỄN VĂN TÚ Nam 24/06/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.25 4.42 4.60 3.45
126 12A3 Y TY Nữ 24/12/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.60 4.50 3.20 3.50
127 12A3 XƠ UN Nữ 10/08/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.35 2.75 4.10 5.75
128 12A3 NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN Nữ 23/05/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4 6.50 5.50 7.50
129 12A3 VIỆT LIN ZY Nam 18/01/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.25 5 6 5.60
130 12A3 VUT Nữ 08/06/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2 3.75 2.45 5.75
131 12A3 H XACÔRA BYĂ Nữ 25/08/2007 ĐẮK LẮK Ê-đê 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.50 6.50 6 5
132 12A3 LU XIA Nữ 10/01/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.85 4.25 6.25 7
133 12A3 XIM Nữ 13/01/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.35 6 7 6.25
134 12A4 A RUN Nam 12/07/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 1.95 3.75 6.50 4.35
135 12A4 H LOAN ANH Nữ 09/10/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.85 6 6.75 6.50
136 12A4 A CÂU Nam 12/01/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 4 4 7.25 6.25
137 12A4 Y CHI Nữ 06/12/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.25 5 4.85 6.25
138 12A4 NGỌC MINH CHÍ Nam 30/07/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.75 5 6 6.25
139 12A4 MAI VĂN CHƯƠNG Nam 21/05/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.60 6.50 7.75 8
140 12A4 Y CỨU BYĂ Nam 28/02/2007 ĐẮK LẮK Ê-đê 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.10 7 7 5.50
141 12A4 H DIÊP BYĂ Nữ 26/07/2007 ĐẮK LẮK Ê-đê 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 1.80 6 5.85 6.25
142 12A4 NGUYỄN MẠNH DŨNG Nam 07/07/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.85 5.50 7 6.75
143 12A4 A SI ĐAN Nam 26/12/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.10 3.75 6 6.50
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144 12A4 ĐINH Nam 30/11/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.50 3.25 3.85 7.50
145 12A4 LY EM Nữ 21/09/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2 4.25 4.10 3.50
146 12A4 GIN Nữ 26/10/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.75 5.50 5.75 5.75
147 12A4 VĨNH HẰNG Nữ 27/06/2006 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.70 5.50 4.85 5
148 12A4 Y HIP Nữ 27/10/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.50 6 7.50 7.50
149 12A4 HOAI Nam 11/03/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.50 4.75 4.85 5.85
150 12A4 TRẦN NGUYỄN VIỆT HOÀNG Nam 16/04/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.50 5 6.35 8.75
151 12A4 NGUYỄN ĐÌNH HUY Nam 08/12/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.85 3 4.50 7.75
152 12A4 ĐA HY Nữ 03/02/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.25 6.50 5.50 6
153 12A4 KHAT Nữ 22/06/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.10 6 4.60 7.25
154 12A4 HOÀNG TRUNG KIÊN Nam 16/01/2007 ĐẮK LẮK Nùng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.85 5 5.50 7.50
155 12A4 NA KIM Nữ 01/05/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 1.35 4.75 5.35 7.25
156 12A4 Y KA LING Nữ 19/06/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.50 6.25 4.10 7
157 12A4 ME Nam 20/11/2006 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.35 6.25 6.75 8.25
158 12A4 XÊ NAN Nữ 29/01/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 1.25 4.25 4.50 4.35
159 12A4 XA NHẬN Nam 19/09/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.35 5.50 6 7
160 12A4 NGUYỄN MINH QUÂN Nam 07/09/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.50 6.75 8.25 7.50
161 12A4 TRƯƠNG VĂN QUYẾT Nam 12/01/2007 ĐẮK LẮK Mường 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.20 4 6.35 7.75
162 12A4 SU RIN Nữ 25/11/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 1.85 5 4 5
163 12A4 KHAM SAI Nam 30/10/2006 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.25 4 6.50 5.50
164 12A4 HIN SU Nữ 20/07/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3 6.25 3.85 5.25
165 12A4 LÊ THANH TÀI Nam 21/07/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.25 4.75 3.70 5.25
166 12A4 THAIS Nam 10/01/2006 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 1.85 5 3.85 6.75
167 12A4 LƯƠNG THANH THIỆN Nam 18/10/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.60 5.25 5.10 5.50
168 12A4 THIỆP Nam 14/02/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 1.95 5.50 3.35 6.25
169 12A4 NGUYỄN THỊ MỸ THUẬN Nữ 11/08/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.35 6.25 5.75 5
170 12A4 ĐỖ THỊ THƯƠNG Nữ 20/09/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.35 4 7.75 7.85
171 12A4 LÊ MINH TRÍ Nam 28/09/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.60 6 7.50 6.25
172 12A4 ĐINH THỊ MỸ TRINH Nữ 14/05/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.60 3.75 5.10 5.50
173 12A4 MY LY UN Nam 03/05/2007 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 2.25 4.50 4 7
174 12A4 UN Nữ 04/05/2006 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 1.35 4.25 3.50 2.20
175 12A4 NGUYỄN THỊ THANH VÂN Nữ 23/11/2007 ĐẮK LẮK Kinh 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 3.10 6 5.20 6.75
176 12A4 SA VĨ Nữ 19/05/2006 ĐẮK LẮK Xơ-đăng 40-Hội đồng thi Sở GD&ĐT Đắk Lắk 1.85 5.25 3.60 4.25
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